
Tổng số
Tuyển 

mới
Tổng số

Tuyển 

mới
Tổng số Tuyển mới Tổng số Tuyển mới 

1 Trường PT DTNT tỉnh 500 200 500 200

2 Phân hiệu PT DTNT tỉnh tại Ia H’Drai 220 80 140 50 80 30

3 Trường PT DTNT  Đăk Hà 430 235 105 70 111 45 214 120

4 Trường PT DTNT  Đăk Tô 380 175 70 40 120 35 190 100

5 Trường PT DTNT Tu Mơ Rông 410 170 35 10 245 100 130 60

6 Trường PTDTNT Ngọc Hồi 450 240 450 240

7 Trường PT DTNT Đăk Glei 435 175 70 35 210 80 155 60

8 Trường PT DTNT Kon Rẫy 310 140 70 40 160 65 80 35

Trường PT DTNT Sa Thầy 530 205 70 40 250 90 210 75

     - Điểm trường chính 430 155 70 40 190 60 170 55

     - Lớp nhô tại xã Mô Rai 100 50 60 30 40 20

Trường PT DTNT Kon Plong 390 170 70 40 260 105 60 25

     - Điểm trường chính 320 130 70 40 200 70 50 20

     - Lớp nhô tại xã Hiếu 70 40 60 35 10 5

4.055 1.790 490 275 1.996 770 1.569 745

9

10

Tổng cộng

 PHỤ LỤC 4: CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 – 2022

         CÁC TRƢỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ

TT ĐƠN VỊ

Tổng cộng
Trung học cơ sở

(có chế độ nội trú)

Trung học phổ thông

(có chế độ nội trú)

Trung học phổ thông

(Không có chế độ nội trú)
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